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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 04/8/2017


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW): 

1. Tin mưa lớn trên diện rộng ở Bắc Bộ
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng xoáy thấp phát triển từ mặt đất lên tới 5.000m, nên ngày và đêm ngày 04/8 ở Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to đến rất to như: Sơn La 62mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 98mm, Tuyên Quang 84mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 156mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 72mm, Láng (Hà Nội) 55mm,…

Dự báo: Từ ngày 05/8 đến hết ngày 06/8, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong đó, các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng có mưa to 50-100mm, có nơi trên 150mm. 
2. Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất
Sạt lở đất và lũ quét trên các sông suối nhỏ có khả năng xảy ra tại các tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các huyện: Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè; Nậm Nhùn, Tà Tổng (Lai Châu); Mường Lay, Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Chà (Điện Biên); Mường La, Mường Sại (Sơn La); Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng (Lào Cai); Yên Minh, Hoàng Xu Phì, Xín Mần, Bắc Mê, Bảo Lạc (Hà Giang); Mù Cang Chải (Yên Bái); Thông Nông (Cao Bằng). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.
3. Thời tiết ngày và đêm 05/8:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
- Khu vực khác: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông.

II. TÌNH HÌNH MƯA:
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 03/8 đến 19h00 ngày 04/8, các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ rải rác mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50 mm, riêng các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng có nơi mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Trung Khánh (Cao Bằng)
	142 mm
	
	Láng (Hà Nội)
	90 mm

	Văn Mịch (Lạng Sơn)
	127 mm
	
	Quỳ Châu (Nghệ An)
	72 mm

	Yên Thế (Bắc Giang)
	92 mm
	
	Tà Pao (Bình Thuận)
	68 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 04/8 đến 07h00 ngày 05/7, các khu vực Bắc Bộ, Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-60 mm, riêng tại Yên Bái và Tuyên Quang mưa rất to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa, một số trạm có lượng mưa lớn như:

	Ghềnh Gà (Tuyên Quang)
	122 mm
	
	Lục Yên (Yên Bái)
	127 mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	147 mm
	
	Cấm Ân (Yên Bái)
	115 mm

	Kim Bôi (Hòa Bình)
	95 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	68 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 01/7 đến 19h00 ngày 04/8, các khu vực Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ rải rác có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ  50-100mm, riêng khu vực miền núi phía Bắc có nơi mưa rất to (tập trung đêm 02/8 và rạng sáng 03/8), các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	138 mm
	
	Mường Chà (Điện Biên)
	147 mm

	Nà Hừ (Lai Châu)
	129 mm
	
	Tạ Bú (Sơn La)
	188 mm

	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	143 mm
	
	Khau Phạ (Yên Bái)
	214 mm

	Bản Yên (Điện Biên)
	155 mm
	
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	203 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN

1. Các sông Bắc Bộ:

- Mực nước lúc 7h00 ngày 05/8 trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,28m, sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,48m.

Dự báo: Mực nước sông Lô tiếp tục dao động xu thế lên; sông Thao sẽ biến đổi chậm; mực nước hạ lưu sông Hồng tiếp tục dao động theo thủy triều; đến 7 giờ ngày 06/8 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,25m. Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều; đến 19 giờ ngày 05/8 mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,70m.
2. Các sông Nam Bộ:

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước cao nhất ngày 04/8, trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,96m, trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,23m. 

Dự báo: Trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại theo triều. Đến ngày 07/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,1m; tại Châu Đốc ở mức 2,4m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng: Diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 05/8/2017 như sau:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(20/7÷ 21/8)
	Cao hơn HCP

(m)

	Sơn La
	7h
	04/8
	201,72
	118,56
	4.774
	3.107
	197,3
	4,42

	
	7h
	05/8
	202,03
	118,50
	3.036
	3.036
	
	4,73

	Hòa Bình
	7h
	04/8
	108,67
	13,38
	3.610
	2.010
	101
	7,67

	
	7h
	05/8
	109,36
	13,20
	3.590
	2.000
	
	8,36

	Tuyên Quang
	7h
	04/8
	107,19
	47,58
	667
	0
	105,2
	1,99

	
	7h
	05/8
	107,55
	47,88
	584
	0
	
	2,32

	Thác Bà
	7h
	04/8
	56,01
	20,83
	312
	0
	56,0
	0,01

	
	7h
	05/8
	56,21
	20,86
	935
	0
	
	0,21


Hiện các hồ chứa đang đóng toàn bộ các cửa xả đáy, có 06/06 đơn vị đề xuất phương án mở 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình, Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đề xuất mở 01 cửa xả đáy hồ Sơn La.

2. Về hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 04/8/2017 của Vụ Quản lý công trình Thủy lợi và An toàn đập, các hồ chứa nước được vận hành cấp nước theo đúng quy trình điều tiết, tình hình tích nước tại các hồ chứa hiện nay cụ thể như sau: Trung bình các hồ ở khu vực Bắc Bộ ở mức 60-70% dung tích thiết kế, khu vực Bắc Trung Bộ ở mức 70-75%, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ở mức 60-75% và Đông Nam Bộ trung bình ở mức 45-55%. 
Theo báo cáo của các địa phương, các hồ chứa vừa và lớn do Công ty KTCTTL quản lý đã vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tổ chức trực 24/24h khi có dự báo hoặc mưa xảy ra trên lưu vực, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; hiện chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình của các địa phương.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 1311/CĐ-TTg ngày 04/8/2017 về việc tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. 

- Ngày 04/8, Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì đoàn công tác của Bộ NN&PTNT cùng  Bộ Tư lệnh Quân khu II, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Mường La về công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó và tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh.

-  Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí thường xuyên đưa tin, cập nhật tình hình thiên tai, thiệt hại và công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa, lũ.

2. Địa phương:
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố đã tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và chỉ đạo các cơ quan chức năng có các biện pháp chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất; trong đó các tỉnh Phú Thọ, Lai Châu, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang đã có công điện, thông báo gửi các Sở, ban, ngành và địa phương sẵn sàng các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ.
Hiện các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, dọn dẹp vệ sinh, bố trí chỗ ở cho các hộ bị thiệt hại về nhà cửa và bước đầu ổn định cuộc sống.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI VÀ CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ:

1. Thiệt hại do mưa lũ

Theo báo cáo nhanh ngày 04/8/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn mưa lũ xảy ra từ 01-03/8 trên địa bàn các tỉnh đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 18 người chết, tăng 09 người so với báo cáo nhanh ngày 3/8 trong đó tìm được thi thể của 06 người mất tích, cụ thể: Yên Bái: 03 người, tăng 1 người (tìm thấy người mất tích), Sơn La: 10 người, tăng 04 người (tìm thấy 04 người mất tích), Lai Châu: 02 người, tăng 01 người (tìm thấy người mất tích), Điện Biên: 03 người, tăng 03 người; 18 người mất tích (Yên Bái: 11 người, Sơn La: 06 người, Lai Châu: 01 người); 12 người bị thương (Yên Bái: 09 người, Sơn La: 03 người).
- Về nhà ở: 229 nhà bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, tăng 33 nhà so với báo cáo nhanh ngày 03/8 (Yên Bái: 50 nhà tăng 21 nhà, Sơn La: 179 nhà tăng 32 nhà); 206 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (Yên Bái: 5 nhà, Sơn La: 79 nhà, Điện Biên: 7 nhà, Bắc Cạn: 65 nhà); 42 hộ phải sơ tán, di dời (Lai Châu: 32 hộ, Điện Biên: 10 hộ).
- Về nông nghiệp: 226ha lúa bị cuốn trôi, vùi lấp do sạt lở, tăng 95ha so với báo cáo nhanh ngày 3/8 (Sơn La: 169ha, Điện Biên 12ha, Yên Bái: 45ha); 128ha ngô, lạc bị thiệt hại (Sơn La: 121ha, Điện Biên 3ha, Lào Cai: 3,5ha); 5 ha đất ruộng bị sạt lở (Lai Châu: 2ha, Điện Biên: 3ha).

- Về giao thông: Sạt lở 13.642m3 đường quốc lộ (Điện Biên: 13.442m3 trên QL 12, QL 279B, QL 279C, QL 4H; Yên Bái: 200m3 trên QL32); 67.136m3 đường tỉnh lộ (Lai Châu: 9.000m3 trên một số tuyến đường giao thông huyện Nậm Nhùn, Mường Tè; Điện Biên: 14.636m3 trên ĐT150, ĐT142, ĐT143; Yên Bái: 42.500m3 trên tuyến đường tổ 8, thị trấn Mù Cang Chải, đường tuyến xã Chế Cu Nha và Chế Cu Nha II; Lào Cai: 1.000 m3 trên tuyến đường liên xã Si Ma Cai - Quan Thần Sán). Ngoài ra, lũ cuốn trôi 3.000m đường tỉnh lộ 109 làm xã Nậm Chiến và thủy điện Nậm Chiến bị cô lập; đường tỉnh lộ đi 5 xã huyện của huyện Mường La bị sạt lở gây ách tắc giao thông.

- Về thủy lợi: 144 công trình thủy lợi (Yên Bái: 141 công trình, Sơn La: 3 công trình); 2.000m kè bờ suối thuộc huyện Mường La, tỉnh Sơn La bị thiệt hại.
- Tổng thiệt hại ước tính trên 718,2 tỷ đồng.

(Phụ lục gửi kèm theo)

2. Thiệt hại do thiên tai khác:


- Tỉnh Thái Nguyên: vào hồi 13h30 ngày 03/8/2017 trên địa bàn TP. Sông Công đã xảy ra sét đánh làm 01 người chết (Quân nhân Trần Anh Tuấn, sinh năm 1997, trường Quân sự Quân khu I)

- Tỉnh Tiền Giang: lúc 18h00 ngày 04/8/2017, mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm sập 01 căn nhà, tốc mái 05 căn nhà tại xã Tân Thanh, huyện Cái Bè. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 140 triệu đồng.
VII. NHỮNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO:

Văn phòng thường trực đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau: 

- Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích; cứu chữa người bị thương, tổ chức thăm hỏi động viên những gia đình có người thiệt mạng; giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu, phục hồi sản xuất và đời sống; 


- Theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, tiếp tục triển khai quyết liệt công tác truyền thông, cảnh báo mưa, lũ; rà soát các khu vực ven sông, ven suối, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét; kiên quyết di dời các hộ dân đến nơi an toàn.


- Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

- Huy động lực lượng để khắc phục giao thông, nhất là các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, liên huyện và các khu vực bị cô lập, chia cắt.  

- Kiểm tra các hồ chứa nước, nhất là các hồ xung yếu, các hồ đã đầy nước hoặc gần đầy nước, các hồ chứa nước nhỏ do địa phương quản lý, xử lý kịp thời các sự cố,  chủ động tiêu nước thoát lũ để đảm bảo an toàn các hồ chứa. 


-  Thực hiện nghiêm túc Công điện số 1311/CĐ-TTG ngày 04/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ./. 
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